
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TƠ 
 

Số:          /UBND 

V/v đồng ý hỗ trợ kinh phí  

cho nạn nhân da cam, trẻ khuyết tật, 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

vượt khó trong học tập trên địa bàn 

huyện và hộ dân bị thiệt hại  

do thiên tai tại xã Ba Vì  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ba Tơ, ngày     tháng  6  năm 2025 

 

Kính gửi: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 

 

  Xét Tờ trình số 51/TTr-HCTĐ ngày 05/6/2025 của Hội Chữ thập đỏ huyện về 

việc hỗ trợ kinh phí cho nạn nhân da cam, trẻ khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

vượt khó trong học tập trên địa bàn huyện và hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Ba Vì; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

 1. Đồng ý Hội Chữ thập đỏ huyện trích “Quỹ thiên tai huyện” và “Quỹ Nhân đạo 

huyện” hỗ trợ kinh phí cho nạn nhân da cam, trẻ khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn vượt khó trong học tập trên địa bàn huyện và hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã 

Ba Vì theo nội dung Tờ trình số 51/TTr-HCTĐ ngày 05/6/2025 và danh sách kèm theo 

của Hội Chữ thập đỏ huyện. 

 2. Kinh phí được trích từ “Quỹ thiên tai huyện” và “Quỹ Nhân đạo huyện” với 

tổng số tiền 195.656.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi sáu 

ngàn đồng), có danh sách kèm theo công văn. 

 3. Hội Chữ thập đỏ huyện làm việc với các đơn vị được hỗ trợ kinh phí lập danh 

sách nạn nhân, trẻ khuyết tật, học sinh các trường học đóng trên địa bàn huyện được 

nhận quà, thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định. 

 Yêu cầu Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HCTĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 



UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BA TƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỖ TRỢ 

Nạn nhân da cam, trẻ khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập  

tại các trường học đóng trên địa bàn huyện 

(Kèm theo Công văn số:         /UBND ngày ……/6/2025 của Uỷ ban nhân dân huyện) 

 

TT Đơn vị 

Số 

lượng 

suất 

quà 

Mỗi suất 

quà trị giá 

(Đồng) 

Tổng tiền 

(Đồng) 
Ghi chú 

1  
Nạn nhân chất độc da cam, trẻ khuyết tật các xã Ba Động, 

Ba Vinh, Ba Cung, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Bích, Ba Điền, Ba 

Thành và thị trấn  

90 500.000 45.000.000 

Mỗi đơn vị 10 suất 

2  Trường THPT Ba Tơ 10 500.000 5.000.000  

3  Trường THPT Phạm Kiệt 10 500.000 5.000.000  

4  Trường Tiểu học Ba Động 10 500.000 5.000.000  

5  Trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ  13 500.000 6.656.000 01 suất 656.000 đồng 

6  Trường Tiểu học Ba Tô 10 500.000 5.000.000  

7  Trường Tiểu học Ba Thành 10 500.000 5.000.000  

8  Trường THCS Thị trấn Ba Tơ 20 500.000 10.000.000  

9  Trường THCS Ba Động 10 500.000 5.000.000  

10  Trường Tiểu học và THCS Ba Chùa 10 500.000 5.000.000  

11  Trường Tiểu học và THCS Ba Bích 10 500.000 5.000.000  

Tổng cộng 203 suất  101.656.000  



UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BA TƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỖ TRỢ  

Hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy và mưa đá trên địa bàn xã Ba Vì, huyện Ba Tơ 

(Kèm theo Công văn số:         /UBND ngày ……/6/2025 của Uỷ ban nhân dân huyện) 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Đối tượng Ghi chú 

1  Thới Văn Minh Thôn Giá Vực, Ba Vì 
Tốc mái hoàn toàn ngôi nhà, tường nứt toát tại 1 số vị 

trí, ướt nhiều hàng tạp hoá 
Hộ SXKD 

2  Đinh Thị Quyền Thôn Giá Vực, Ba Vì 
Cây xà cồ và dàn tôn toàn bộ nhà ở kết hợp làm máy 

xay gạo, Ướt máy xát gạo và 1 tấn lúa 
Hộ SXKD 

3  Nguyễn Văn Kiểm Thôn Giá Vực, Ba Vì 
Tốc toàn bộ mái ngói, tường nứt toát tại 1 số vị trí, ướt 

nhiều máy móc điện tử kinh doanh 
Hộ SXKD 

4  Hồ Ngọc Tiến Thôn Giá Vực, Ba Vì 
Tốc hoàn toàn mái tôn nhà, rớt la phông, ướt 2 máy 

pho to, 1 máy tính 
Hộ SXKD 

5  Phạm Minh Vương Thôn Giá Vực, Ba Vì Tốc mái hoàn toàn nhà ở kết hợp làm quán cà phê Hộ SXKD 

6  Phạm Thị Ngon Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái hoàn toàn, nứt toát tường tại một số vị trí Hộ nghèo 

7  Phạm Văn Sâu Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc ngói mái nhà ở, nóc nhà bếp Hộ nghèo 

8  Phạm Văn Tái Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc ngói mái, Ngói nóc  Hộ nghèo 

9  Phạm Thị Đê(Tre) Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái nhà ở  Hộ nghèo 

10  Phạm Thị Hé Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ nghèo 

11  Phạm Thị Làng Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc tôn fibro mái ngói nhà ở Hộ nghèo 

12  Phạm Văn Lý Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ nghèo 

13  Phạm Văn Sây Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái nhà bếp  Hộ nghèo 

14  Phạm Thị Lép Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái nhà ở Hộ nghèo 

15  Phạm Văn Tăng Thôn Nước Ui, Ba Vì Bể tôn mái nhà Hộ nghèo 

16  Phạm Thị Rưỡi Thôn Nước Ui, Ba Vì Bể tôn fibro xi măng nhà ở Hộ cận nghèo 

17  Phạm Văn Xế Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ cận nghèo 

18  Phạm Thị Bin Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc ngói nhà ở Hộ cận nghèo 

19  Phạm Văn Tuốc Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc ngói mái nhà ở Hộ cận nghèo 

20  Phạm Văn Cu Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ cận nghèo 



21  Nguyễn Thị Nguyệt Thôn Giá Vực, Ba Vì 
Bể ngói nhà ở, gãy 1 trụ tường, mái hiên nhà bị chênh 

một bên 
Hộ nghèo 

22  Phạm Thị Hất Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở, mái hiên Hộ dân 

23  Phạm Văn Téo Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ dân 

24  Phạm Văn Hành Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ dân 

25  Phạm Văn Men Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ dân 

26  Phạm Xuân Thái Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc ngói lợp, ngói nóc nhà ở Hộ dân 

27  Phạm Văn Thế Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ dân 

28  Phạm Thị Hẻ Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ dân 

29  Phạm Văn Diên Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ dân 

30  Phạm Văn Điền Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc ngói mái nhà ở và ngói nóc Hộ dân 

31  Phạm Văn Tường Thôn Gò Năng, Ba Vì Bể tôn fibro mái nhà ở  Hộ dân 

32  Phạm Văn Đường Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ dân 

33  Phạm Văn Mơ Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở  Hộ dân 

34  Phạm Văn Túp Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc mái ngói nhà  Hộ dân 

35  Phạm Văn Náy Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc tôn fibro xi măng, ngói nóc nhà ở Hộ dân 

36  Phạm Văn Bộ Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc ngói lợp, ngói nóc nhà ở Hộ dân 

37  Phạm Văn Tiều Thôn Gò Năng, Ba Vì Tốc ngói lợp, ngói nóc ngói nhà ở, tôn fibro xi măng Hộ dân 

38  Nguyễn Tuấn An Thôn Giá Vực, Ba Vì 
Tốc mái trước hoàn toàn, dàn cửa kéo bằng sắt bị sập 

đập vào nhà 
Hộ dân 

39  Trần Ngọc Lưu Thôn Giá Vực, Ba Vì Tốc ngói, rớt la phông từ trước ra sau Hộ SXKD 

40  Nguyễn Ái Thôn Giá Vực, Ba Vì Bể tôn fibro xi măng Hộ SXKD 

41  Mai Thanh Dương Thôn Giá Vực, Ba Vì Bể ngói nóc nhà ở Hộ dân 

42  Lê Tấn Trí Thôn Giá Vực, Ba Vì Bay ngói phía trước mái và bên hông nhà CBCC, VC 

43  Nguyễn Thị Mỹ Lệ Thôn Giá Vực, Ba Vì Bể ngói nóc, cháy 1 máy tính xách tay Hộ SXKD 

44  Hoàng Văn Đang Thôn Giá Vực, Ba Vì Tốc mái ngói nhà ở Hộ SXKD 

45  Huỳnh Xuân Triêm Thôn Giá Vực, Ba Vì Bể ngói nhà ở Hộ SXKD 

46  Đinh Văn Luận Thôn Giá Vực, Ba Vì Bay ngói mái sau, tôn phía trước Hộ dân 

47  Kiều Nữ Tường Vy Thôn Giá Vực, Ba Vì 
Hỏng 100% 2 mái hiên di động, khoản 8.000.000đ, 

linh kiện trang trí quán 3.000.000đ 
Hộ SXKD 

Tổng cộng: 47 hộ dân x 2.000.000 đồng/hộ = 94.000.000 đồng(Chín mươi bốn triệu đồng) 
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